
Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định)

TT

MÃ

 HỌC 

PHẦN

HỌC PHẦN

SỐ 

TÍN CHỈ 

(LT;TH) 

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ

TIẾT 

BẮT 

ĐẦU

SỐ 

TIẾT
PHÒNG HỌC GHI CHÚ

1 2LAN11451 English Skill 2 4 (2;2) Xem lịch học Tiếng Anh kỹ năng
Chiều thứ 4, 

sáng thứ 6

2 2GEN0002
Giáo dục thể chất 2

Physical Education 2
1 (0;1)

ThS. Đặng Văn Thành Nhân (LT) Hai 1 5 Earle Raymond Hedrick Hall (L4, 8C)

KS. Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước (TH) Hai 1 5 The E-Library of Melvil Dewey, (L1, 8C)
từ ngày 

28/3/2022

4 2SOC2485
Toán rời rạc

Discrete Mathematics  
3 (3;0) ThS. Nguyễn Đức Duy Ba 1 5 Ernest Rutherford Hall (L4, 16)

5 2SOC1496
Toán cao cấp 2

Calculus 2
3 (3;0) TS. Lê Thị Thiên Hương Tư 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

6 2GEN1093
Tin học kỹ năng

Excel
2 (1;1) ThS. Võ Anh Tiến Năm 1 5 The Tim Berners – Lee Lab (L2, 16)

7  2GEN0012
Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Political Economics of Marxism and Leninism
2 (2;0) TS. Phạm Quốc Hương Năm 6 4 Ernest Rutherford Hall (L4, 16)

8 CTS2204

Công tác kỹ sư công nghệ thông tin

Introduction to Information Technology Engineers 2 (2;0) TS. Trương Hải Bằng Sáu 6 4 Ernest Rutherford Hall (L4, 16)

1 2LAN11451 English Skill 2 4 (2;2) Xem lịch học Tiếng Anh kỹ năng
Chiều thứ 4, 

sáng thứ 6

2 2GEN0002
Giáo dục thể chất 2

Physical Education 2
1 (0;1)

ThS. Đặng Văn Thành Nhân (LT) Hai 1 5 Earle Raymond Hedrick Hall (L4, 8C)

KS. Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước (TH) Hai 6 4 Phòng thực hành CNTT cơ sở Đông A (L5, 18) 
từ ngày 

28/3/2022

4 2SOC2485
Toán rời rạc

Discrete Mathematics  
3 (3;0) ThS. Nguyễn Đức Duy Ba 1 5 Ernest Rutherford Hall (L4, 16)

5 2SOC1496
Toán cao cấp 2

Calculus 2
3 (3;0) TS. Lê Thị Thiên Hương Tư 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

6 2GEN1093
Tin học kỹ năng

Excel
2 (1;1) ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh Năm 1 5 The E-Library of Melvil Dewey, (L1, 8C)

7  2GEN0012
Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Political Economics of Marxism and Leninism
2 (2;0) TS. Phạm Quốc Hương Năm 6 4 Ernest Rutherford Hall (L4, 16)

8 CTS2204

Công tác kỹ sư công nghệ thông tin

Introduction to Information Technology Engineers 2 (2;0) TS. Trương Hải Bằng Sáu 6 4 Ernest Rutherford Hall (L4, 16)

KT.TRƯỞNG PHÒNG

P.TRƯỞNG PHÒNG

Lớp: 21DMT, 21DPM

3 2CTS2416
Cơ sở lập trình 2

Computer programming C+ +
3 (2;1)

TPHCM, ngày 22 tháng 01 năm 2022

3 2CTS2416
Cơ sở lập trình 2

Computer programming C+ +
3 (2;1)

Lớp: 21DAI

Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo

Chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022, NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 14  (2021 - 2025)

1. Thời gian học: Từ ngày 14/02/2022 - 18/06/2022

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 20/06/2022 - 30/06/2022

3. Giờ học:

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO


